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	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH





	


	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: LT:3t. TH:5t
Tên bài học trước:.....................................................
..................................................................................
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Các Khái Niệm Cơ Bản.
. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các khái niệm về KTXS
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 02 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	5‘

	2




I.




1.

2.



3.
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 Định nghĩa xung  điện, các tham số và dãy  xung


. Định nghĩa.
........................................
. Một số dạng xung cơ bản...

Các thông số của xung  điện và  dãy xung

	





Thuyết trình
Diễn giải
	





Lắng nghe
	30‘




30‘




30‘



23‘






	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng

	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	225’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	15’

	5
	Hướng dẫn tự học

	......................................................................
Các bài tập trong giáo trình 1-5


	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên









                                                                                                         Nguyễn Thị Tố Nga
                        



	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: LT :6t. TH 5t 
Tên bài học trước:.. Các Khái Niệm Cơ Bản.

Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Mạch Dao Động Đa Hài
. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các mạch Mạch Dao Động Đa Hài
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 05 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	10‘

	2




I.


1.


2.


II.




III


IV.


3.
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 Mạch  dao  động đa hài dùng Transistor

 Sơ đồ mạch không ổn dùng Transistor

Mạch dao  động đa hài dùng IC  555

Mạch dao động đa hài dùng cổng logic



Mạch đa hài đơn ổn dùng Transistor

Mạch  đa hài đơn ổn dùng IC 555
	





Thuyết trình
Diễn giải






Đặt câu hỏi gợi mở
	





Lắng nghe








Trả lời
	






45‘



45‘


45‘




45‘


45‘

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng
- Ráp các mạch dao động

	

Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	
225’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	30’

	5
	Hướng dẫn tự học

	Các bài tập trong giáo trình 10-15
	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên






                                                                                                         
	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: LT:6t.TH:5t
Tên bài học trước:.. Mạch Dao Động Đa Hài 
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Mạch Hạn Chế Biên Độ Và Ghim Áp
. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các mạch Mạch Hạn Chế Biên Độ Và Ghim Áp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 05 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	10‘

	2




I.


1.


2.



II.

1.


2.



	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 Mạch hạn chế biên độ 


 Khái niệm 


Mạch  hạn  biên dùng Diode 


Mạch ghim áp
 
Mạch ghim  áp dùng Diode

Mạch ghim  áp dùng transistor 

	





Thuyết trình
Diễn giải






Đặt câu hỏi gợi mở
	





Lắng nghe








Trả lời
	




45‘

45‘


45‘





45‘


45‘

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng

	

Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	
225’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	30’

	5
	Hướng dẫn tự học

	Các bài tập trong giáo trình 10-15
	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên









                                                                                                         Nguyễn Thị Tố Nga                        





	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: LT:3t.TH:5t
Tên bài học trước:.. Mạch Hạn Chế Biên Độ Và Ghim Áp
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Đại số boole, cổng logic
. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày Đại số boole, cổng logic
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 02 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	5‘

	2




I.

1.


2.

3.

4.



5.

6.

II.
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 Các cổng Logic cơ bản

Cổng AND


Cổng OR

Cổng NOT

Cổng NAND

 

Cổng NOR

Cổng EXOR

Biểu thức Logic và mạch điện

	





Thuyết trình
Diễn giải






Đặt câu hỏi gợi mở
	





Lắng nghe








Trả lời
	




15‘




15‘

15‘

15‘



15‘

15‘

23‘

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng

	

Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	
225’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	15’

	5
	Hướng dẫn tự học

	Các bài tập trong giáo trình 10-15
	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên









                                                                                                         Nguyễn Thị Tố Nga                        
	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: LT:6t.TH:10t
Tên bài học trước Đại số boole, cổng logic
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Flip-Flop
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày Flip-Flop và ứng dụng
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 02 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	5‘

	2




1.

2.


3.

4.

5.

a.
b.

c.

d.
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 Định nghĩa

Phaàn ñieàu khieån

Caùc caùch taùc ñoäng

Qui öôùc vaø kyù hieäu

Các loại FF

FF RS

FFJK

FFD

FFT
	





Thuyết trình
Diễn giải






Đặt câu hỏi gợi mở


Thuyết trình
Diễn giải


	





Lắng nghe










Hs lắng nghe

Trả lời
	






41‘



41‘


41‘

40‘


40‘


45‘

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng
- Thiết kế và ráp mạch theo yêu cầu

	

Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	
450’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	15’

	5
	Hướng dẫn tự học

	Các bài tập trong giáo trình 30-45
	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên






                                                                                                         Nguyễn Thị Tố Nga                        

	
	                                                  Mẫu số 7.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: LT:6t.TH:10t
Tên bài học trước : Flip-Flop
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................



Tên bài: Mạch Đếm và Thanh Ghi
. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các mạch Mạch Đếm và Thanh Ghi 
[bookmark: _GoBack]Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
.máy tính ,máy chiếu, bảng phấn
Hình thức tổ chức dạy học : học theo nhóm ,thảo luận
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian : 02 p
.đồng phục , tác phong, giờ giấc
II. Thực hiện bài học:  
                                                      
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu các ứng dụng trong thực tế

	





Thuyết trình
	





Lắng nghe
	5‘

	2




I.
1.

2.


3.


4.

II.

1.

2.


3.

	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
 

Định nghĩa

Truyeàn döõ lieäu vaøo noái tieáp – thanh ghi dòch

Döõ lieäu vaøo theo loái noái tieáp

Döõ lieäu vaøo theo loái song song
Mạch đếm

Mạch đếm lên không đồng bộ.

Mạch đếm xuống không đồng bộ

Maïch ñeám nhò phaân

	





Thuyết trình
Diễn giải






Đặt câu hỏi gợi mở
	





Lắng nghe








Trả lời
	






41‘




41‘


41‘



40‘



40‘


45‘

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
- Các bài tập ứng dụng
- Thiết kế và ráp mạch theo yêu cầu

	

Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).

Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành
	

Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm
	
450’

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
- Nhắc lại các kiến thức đã học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

	



Thuyết trình
	



Lắng nghe
	15’

	5
	Hướng dẫn tự học

	Các bài tập trong giáo trình 30-45
	



VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên
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